ĐÁP ÁN ĐỊA 10
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - 2526
A.TRẮC NGHIỆM (6 đ)
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	11,3
	2,7
	2,7
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	2
	3914
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	11,3
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	3
	2,7
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	3914
	11,3
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	21
	21
	21
	2,7



B. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)
Câu 1. Trình bày tính chất ẩm của nước ta (1,5 đ)
a) Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa:  Khí Áp; Frông; Gió; Dòng Biển; Địa Hình
b) sự ảnh hưởng của nhân tố : 
· Khí áp
- Những vùng áp thấp thường mưa nhiều do đây là khu vực hút gió, không khí ẩm bốc lên cao ngưng tụ thành mây và tạo ra mưa. 
- Những vùng áp cao thường mưa ít do gió thổi đi, không khí không bốc hơi lên được. 
· Gió
- Gió mang hơi nước từ đại dương vào lục địa, càng vào sâu trong lục địa mưa càng ít.
- Miền nằm trong đới gió tín phong thường mưa ít. 
- Miền khí hậu gió mùa thường có mưa nhiều vào mùa hạ.  

Câu 2. Trình bày sự phân bố lượng mưa trên trái đất theo vĩ độ và theo khu vực? (2 đ)
* Phân bố theo vĩ độ
- Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ. 
- Mưa nhiều nhất ở xích đạo, kế đến là hai vùng ôn đới.
- Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến Bắc và Nam.
- Khu vực cực Bắc và cực Nam mưa rất ít.  
* Phân bố theo khu vực
- Lượng mưa phân bố không đều giữa các khu vực theo chiều đông – tây do ảnh hưởng của địa hình, dòng biển,…
- Những vùng giáp biển, gần biển, có dòng biển nóng chảy qua,… thường mưa nhiều. 
- Những vùng sâu trong nội địa, có dòng biển lạnh chảy qua,… thường mưa ít. 
